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TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đồng nai ban hành kèm theo Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai; Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Công văn số 1072/UBND-KTNS ngày 27 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu, đề xuất phê duyệt các Đề án khuyến công địa phương Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất trong năm 2022.
Xét đề nghị của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tại Tờ trình số 01/TTr-KC&TV ngày 24 tháng 01 năm 2022 và công văn số 46/KC&TV-KC ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2022;

Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2022, nội dung cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG NĂM 2021
1. Kết quả thực hiện hoạt động khuyến công địa phương
1.1 Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khuyến công được giao theo Kế hoạch số 4854/KH-UBND ngày 10/5/2021 là 6.172.400.000 đồng. 

Do ảnh hưởng dịch Covid 19, Sở Công Thương đã đề nghị cắt giảm từ các chương trình nội dung không thực hiện trong năm 2021 với tổng số tiền còn lại là: 4.012.851.642 đồng. Kết quả trong năm 2021 đã hỗ trợ kinh phí khuyến công là 2.159.548.358  đồng, đạt 34,98% kế hoạch năm 2021, bao gồm: (1) Chương trình nâng cao năng lực quản lý: 44.513.630 đồng; (2) Chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến: 76.072.250 đồng; (3) Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: 412.880.650 đồng; (4) Chương trình cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công: 896.635.200 đồng; (5) Chương trình Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện: 195.701.500 đồng; (6) Chỉnh lý tài liệu từ năm 2015 trở về trước: 533.817.378 đồng.

1.2 Kết quả các mục tiêu cụ thể

a) Chương trình nâng cao năng lực quản lý

Tổ chức 01 lớp tập huấn Khởi sự doanh nghiệp tại huyện Cẩm Mỹ với tổng số học viên tham gia  là 24 học viên, 01 lớp tập huấn Tăng cường khả năng kinh doanh tại huyện Định Quán với tổng số học viên tham gia là 30 học viên. Tổng kinh phí thực hiện là 44.513.630 đồng.

b) Chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

Hỗ trợ 01 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp-TTCN  (HKD Toàn Dương huyện Thống Nhất). Tổng kinh phí thực hiện 76.072.250 đồng. 

c) Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, kết quả có 16 sản phẩm được bình chọn cấp tỉnh. Tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, kết quả có 03 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 (Bột ca cao nguyên chất - Công ty TNHH Ca Cao Trọng Đức, huyện Định Quán; Bột sen dinh dưỡng - HTX dịch vụ nông nghiệp Trường Phát, huyện Nhơn Trạch; Thạch dừa nước đường - Công ty CP thực phẩm GC, Huyện Trảng Bom). Kinh phí thực hiện 217.808.950 đồng.
Tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai, kết quả có 54 cá nhân được xét tặng danh hiệu thợ giỏi. Tổng kinh phí thực hiện 195.071.700 đồng.
d) Chương trình cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công. 

Thu thập, cập nhật thông tin Website Trung tâm Khuyến công, cơ sở dữ liệu công  nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai. Xây dựng 24 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, định kỳ 02 chuyên đề /tháng. Thực hiện 2.000 Đặc san chuyên ngành Công Thương, 1.600 Bản tin Khuyến công, 1.000 cuốn brochure sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai. Thống kê cung cấp số liệu công nghiệp nông thôn; Tổ chức 04 Hội thảo giới thiệu công nghệ bảo quản chế biến một số loại nông sản sau thu hoạch tại các huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất và thành phố Long Khánh với trên 120 người là chủ, cán bộ quản lý cơ sở CNNT, tổ chức chính trị - xã hội địa phương nhằm tiếp cận, nắm bắt về công nghệ kỹ thuật mới để phổ biến, áp dụng vào sản xuất kinh doanh. Tổng kinh phí thực hiện là 896.635.200 đồng.

đ) Chương trình nâng cao năng lực và tổ chức thực hiện:

Triển khai đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2020-2025 (Quyết định phê duyệt số 3096/QĐ-UBNDT ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai). Hình thành 20 cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2020 -2021 (Quyết định số 254/QĐ-SCT ngày 06/10/2020 của Sở Công Thương về việc công nhận danh sách cộng tác viên khuyến công công giai đoạn 2020 -2021).  Kinh phí thực hiện là 46.300.000 đồng.

Xây dựng và triển khai đề án thành lập và duy phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai. Đến nay đã triển khai đầu tư trang thiết bị ban đầu phục vụ trưng bày, vận động và tập kết trên 30 chủ thể có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, ký gửi trên 200 loại sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai. Phòng trưng bày đã khai trương và chính thức đi vào hoạt động ngày 14/01/2022. Kinh phí thực hiện 149.401.500 đồng.

Chỉnh lý tài liệu từ năm 2015 trở về trước: 533.817.378 đồng.

1.3 Các nhiệm vụ không thực hiện và thực hiện không đạt

a) Các nhiệm vụ không thực hiện

(1) Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm đối tác trong nước: 

(2) Tập huấn chuyên đề khuyến công 

(3) Tham dự hội chợ triển lãm tại tỉnh Tây Ninh và Long An. Hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm trong nước.

(4) Hỗ trợ cơ sở CNNT đầu tư phòng trưng bày

(5) Tư vấn trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn

b) Các nhiệm vụ thực hiện không đạt kế hoạch 
(1) Nâng cao năng lực quản lý: đạt 23% kế hoạch.

(2) Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến: thực hiện 01 đề án hỗ trợ ứng dụng, đạt 2,82 % kế hoạch.

(3) Triển khai đề án cộng tác viên khuyến công: thực hiện đạt 22% kế hoạch.

1.4 Đánh giá chung

a) Mặt được

Hoạt động khuyến công được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ phía chính quyền các địa phương trong tỉnh, cũng như sự tham gia, phối hợp của các sở, ngành và cơ sở công nghiệp nông thôn;

Công tác phối hợp giữa ngành công thương và các ban ngành khác của tỉnh trong việc thẩm định, kiểm tra, giám sát các hoạt động khuyến công đã phát huy hiệu quả, đóng góp đáng kể vào kết quả chung chương trình khuyến công.

b)Tồn tại, hạn chế

Một số đề án được phê duyệt tuy nhiên phải đề nghị cắt, điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện. Một số hoạt động khuyến công không triển khai được như: tham gia hội chợ triển lãm trong nước; nâng cao năng lực và tổ chức thực hiện; tham quan học tập kinh nghiệm; tư vấn trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư trưng bày sản phẩm. 

Một số đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương được phê duyệt đã triển khai nhưng không đạt được chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2021 được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 4854/KH-UBND ngày 10/5/2021. 

Việc thực hiện nhiệm vụ cộng tác viên khuyến công giai đoạn 1 (2020 -2021) hướng dẫn chính sách khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn còn hạn chế
c) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 
Những tác động bất lợi do dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở CNNT gặp rất nhiều khó khăn không thể phối hợp, thụ hưởng từ đề án khuyến công theo kế hoạch dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch Covid – 19, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 không cho phép triển khai hoạt động khuyến công có tập trung đông người.
Chính vì vậy mà việc triển khai các đề án khuyến công: Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm đối tác trong nước, Tập huấn chuyên đề khuyến công, Nâng cao năng lực quản lý, Tham dự hội chợ triển lãm tại tỉnh Tây Ninh và Long An không thể triển khai thực hiện theo kế hoạch. 
Một số cơ sở CNNT đăng ký đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến theo kế hoạch khuyến công 2021 do gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 nên không triển khai đầu tư mới máy móc, thiết bị hoặc ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư máy móc thiết bị, lắp ráp, vận hành, nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục mua bán dẫn đến việc tập hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định gửi về Sở Công Thương (thông qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp) vào thời điểm tháng 11/2021. Năm 2021, Sở Công Thương trình UBND tỉnh 05 đề án nhưng chỉ có 01 đề án thực hiện hỗ trợ trong năm 2021, còn lại 04 đề án hiện đang trình chờ UBND tỉnh phê duyệt kinh phí. Cụ thể: (1) Cty TNHH Anh Nghĩa ANCL (huyện Trảng Bom); (2) Công ty TNHH Cô Cô Việt Nam (huyện Trảng Bom); (3) Công ty TNHH Tam Hiệp Thành (huyện Vĩnh Cửu); (4) Công ty TNHH Tương Lai (huyện Long Thành).

Cộng tác viên khuyến công thực hiện chưa đáp ứng một số yêu cầu về các chỉ tiêu đo lường kết quả thực hiện công việc theo Điều 5 Quy chế hoạt động Cộng tác viên khuyến công; chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp về nắm bắt thông tin tình hình hoạt động sản xuất của cơ sở CNNT và nhu cầu khuyến công. Một số cộng tác viên phải tham gia tuyến đầu phòng chống dịch tại địa bàn nơi cộng tác viên làm không thể thực hiện hoạt động khảo sát tại cơ sở CNNT.

2. Tình hình triển khai hoạt động khuyến công quốc gia

Năm 2021, Đồng Nai không đăng ký đề án khuyến công quốc gia.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2022  
1. Về thời gian đăng ký
- Đợt 01: Ngày 31/3/2021 Sở Công Thương có Văn bản số 1511/SCT-CN gửi UBND các huyện, Thành phố Long Khánh và Thành phố Biên Hòa đề nghị đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2022. Kết quả: có 06/11 địa phương phản hồi đăng ký. 

- Đợt 02: Ngày 08/7/2021 Sở Công Thương có Văn bản số 3531/SCT-CN gửi UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa đề nghị rà soát, bổ sung đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2022. Kết quả: có 06/11 địa phương phản hồi đăng ký, bổ sung nội dung kế hoạch khuyến công.
Kết quả 02 đợt đăng ký có 10/11 địa phương có phản hồi đăng ký, rà soát bổ sung kế hoạch.

2. Về nội dung đăng ký

Nội dung theo đăng ký của các địa phương chủ yếu là:

(1) Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu;

(2) Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương;

(3) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến;

(4) Tập huấn nghiệp vụ khuyến công;

(5) Tập huấn khởi sự doanh nghiệp và các chuyên đề quản lý;

(6) Hỗ trợ học tập kinh nghiệm trong sản xuất.

(7) Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN;

(8) Tổ chức Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật;

(9) Hỗ trợ thuê tư vấn;

(10) Hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm.

(11) Xây dựng và phát triển thương hiệu

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2022
Sau khi tổng hợp các đăng ký của UBND các huyện, Thành phố Long Khánh và Thành phố Biên Hòa, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch khuyến công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trình UBND tỉnh nội dung Kế hoạch khuyến công năm 2022 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1 Mục đích
a) Triển khai có hiệu quả Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định  số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021;

b) Phân bổ kinh phí hợp lý cho các nội dung khuyến công. Trong đó tập trung vào các nội dung góp phần chuyển biến công nghiệp nông thôn (CNNT) để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, tránh dàn trải không hiệu quả.

1.2 Yêu cầu
a) Đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025;

b) Định hướng các nội dung khuyến công trọng tâm, đồng thời cũng đảm bảo đa dạng hóa các nội dung khuyến công;

c) Đảm bảo phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu
2.1 Mục tiêu chung
a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát các hoạt động Khuyến công của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật;

b) Hỗ trợ phát triển các cơ sở CNNT có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng về thị trường trong nước và xuất khẩu như: dệt may, da giày, chế biến nông sản thực phẩm, gỗ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống;

c) Thông qua hoạt động khuyến công, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ở nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn.

2.2 Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu giá trị sản xuất CNNT (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước đạt 71.891 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2021; 

b) Hỗ trợ trực tiếp cho 30 cơ sở CNNT; 300 lượt cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, người lao động của các cơ sở CNNT, cán bộ làm khuyến công được hỗ trợ gián tiếp thông qua các hoạt động Khuyến công; Phấn đấu có 05 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; 55 cá nhân được vinh danh nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; Khuyến khích các cơ sở CNNT tự bỏ kinh phí khoảng trên 8 tỷ đồng cùng với một phần kinh phí hỗ trợ của tỉnh để đầu tư phát triển CNNT.

3. Nhiệm vụ kế hoạch
3.1 Khuyến công địa phương

a) Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn

Tổ chức 01 đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước.

Tổ chức các khoá đào tạo Khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho 300 học viên.

Hỗ trợ 01 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn.

b) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn

Hỗ trợ 14 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó:
- Bốn (04) đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh phê duyệt tại các Công văn số 7418/SCT-CN ngày 30/12/2021, Công văn số 7469/SCT-CN, 7457/SCT-CN, 7470/SCT-CN ngày 31/12/2021, tổng kinh phí: 1.380.000.000 đồng. Theo đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 1072/UBND-KTNS ngày 27/01/2022, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh phê duyệt các Đề án khuyến công địa phương Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất tại các Công văn nêu trên để thực hiện trong năm 2022 theo quy định
- Mười (10) đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí 2.700.000.000 đồng theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh.

c) Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Tổ chức 01 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; Tham gia 01 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Tổ chức 01 lần xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương (cấp tỉnh).

Tổ chức 03 gian hàng chung tham gia hội chợ triển lãm trong nước.

Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm trong nước cho 08 cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hỗ trợ 01 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

d) Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 01 cụm công nghiệp.
đ) Tư vấn trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn

Hỗ trợ 05 cơ sở công nghiệp nông thôn thuê tư vấn trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư, maketing; quản lý sản xuất – tài chính – kế toán – nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới.

e) Cung cấp thông tin tuyên truyền

Duy trì , cập nhật 01 trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Xây dựng và phát sóng 24 chuyên dề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.

Xuất bản 1.600 cuốn Bản tin Khuyến công.

Thực hiện hợp đồng với Cục Thống kê cung cấp 04 kỳ số liệu công nghiệp nông thôn (01 kỳ/quý/năm).

Thiết kế in ấn 1.000 cuốn brochure sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai.

Tổ chức 04 Hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới trong sản xuất công nghiệp nông thôn.

g) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

Tổ chức 01 lần điều tra, thống kê, xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn và kế hoạch khuyến công hàng năm.

Tham dự 01 Hội nghị khuyến công vùng do Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương tổ chức.

Thành lập và duy trì 01 hệ thống mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2022-2025.

Duy trì 01 phòng trưng bày sản phẩm của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

h) Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho danh mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khuyến công. 

Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.1 Khuyến công quốc gia

Hỗ trợ 01 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

4. Giải pháp thực hiện
a) Thực hiện đúng quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án, nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án, nhiệm vụ khuyến công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả; kinh phí hỗ trợ sử dụng đúng mục đích, yêu cầu của đề án, nhiệm vụ khuyến công cũng như các quy định khác về hoạt động khuyến công.

c) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện, xã và tại cơ sở CNNT; tạo điều kiện cho các địa phương và cơ sở CNNT tiếp cận được chính sách khuyến công để chủ động tham gia.

d) Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công cho đội ngũ làm công tác khuyến công ở cấp tỉnh, huyện, xã và các cộng tác viên khuyến công; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trung tâm và Tư vấn Phát triển công nghiệp

đ) Tiếp tục nghiên cứu tham mưu xây dựng, sửa đổi và ban hành văn bản pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện địa phương.
e) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
5. Kinh phí thực hiện 
1. Kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2022. 
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kế hoạch: 17.331.500.000 đồng. Trong đó: 
- Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia: 300.000.000 đồng, chiếm 1,73%. 

- Nguồn kinh phí khuyến công địa phương: 8.875.400.000 đồng, chiếm 51,21%. 

- Nguồn kinh phí thu hút từ các doanh nghiệp công nghiệp, cơ sở CNNT (nguồn khác) là 8.156.100.000 đồng, chiếm 47,06%.
2. Kinh phí xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho danh mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khuyến công từ nguồn sự nghiệp kinh tế khuyến công được bổ sung sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. 

6. Tổ chức thực hiện
6.1 Sở Công Thương
a) Chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch Khuyến công đảm bảo đúng mục tiêu, kết quả đề ra; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra lựa chọn đề án có đơn vị thụ hưởng là các cơ sở sản xuất CNNT có điều kiện phù hợp theo quy định và có đủ năng lực triển khai thực hiện đề án để hỗ trợ;

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chồng chéo, đúng quy định pháp luật;

d) Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp xây dựng đề án chi tiết trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai các đề án, nhiệm vụ khuyến công đã được phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Sở Công Thương.

đ) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng với nguồn kinh phí khuyến công tỉnh đầu tư, hỗ trợ phát triển CNNT tỉnh Đồng Nai.

e) Chủ trì phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Sở Nội vụ lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công năm 2022 báo cáo UBND tỉnh khen thưởng (nếu có).

6.2 Sở Tài chính
Chủ trì thẩm tra dự toán kinh phí, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch Khuyến công năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

6.3 Các sở, ban, ngành có liên quan
Các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

a) Phối hợp Sở Công Thương thực hiện nội dung Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2022 có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định;

b) Rà soát, lồng ghép (nếu có) các Chương trình, Kế hoạch do đơn vị mình tổ chức thực hiện với Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2022 đảm bảo không trùng lắp, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh.

6.4 UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa
a) Căn cứ Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2022, chủ động tổ chức triển khai tại địa phương;

b) Phối hợp Sở Công Thương trong khảo sát, thẩm tra, lựa chọn các đề án được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công; tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án khuyến công đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và hiệu quả;

c) Cân đối, bố trí đủ kinh phí cho các nội dung hoạt động khuyến công do UBND cấp huyện quản lý, tổ chức thức hiện.

6.5 Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các Hội, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh
Đề xuất các đề án khuyến công và đơn vị thụ hưởng phù hợp với chương trình khuyến công, phối hợp Sở Công Thương khảo sát, thẩm tra, lựa chọn các đơn vị được hỗ trợ kinh phí khuyến công.
Trên đây là nội dung Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2022, Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đính kèm:

  - Dự thảo Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2022; 

- Biểu tổng hợp kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2022.
Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Ban GĐ Sở;
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- Lưu: VT, QLCN.
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